	
	




	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 7: I’D APPRECIATE IT
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 7: I’D APPRECIATE IT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Yêu cầu lịch sự
- Giải thích và nêu lý do
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Get ready

Match statements and pictures

Discuss: conference places


	- Ask Ss to do the exercise in the book

- Correct the exercise

- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	· Listen 

- Do the task

- Correct the exercise

-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5

10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening and Understanding detailed requirements
	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercises

	- Listen and do the exercise

- Correct the exercises

	15

	
	B. Speaking – Asking for service
Speaking strategy: Making polite requests

	- Let Ss do the exercise 1

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3
-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play
	5

20



	
	C. Speaking – Overcoming difficulties
Speaking strategy: Explaining what you want
Sound smart


	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 3
-Invite some pairs to role play the conversations

- Let Ss practice detecting mood
	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play

-Practice detecting mood
	5

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 7: I’D APPRECIATE IT
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 7: I’D APPRECIATE IT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Yêu cầu lịch sự

- Giải thích và nêu lý do
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	E. Speaking – Arguing your case
Speaking strategy: Asking for something and justifying reasons
Focus on interruption

Class bonus


	- Let Ss do the exercises 1,2

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 3

- Let Ss change pairs and redo exercise 3

-Invite some pairs to role play the conversations

- Let Ss practice 

- Let Ss change pairs and redo exercise 3

-Invite some pairs to role play the conversations


	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

- Work in new pairs

-Volunteer to role play

-Practice

- Work in new pairs

-Volunteer to role play
	5

15

10

10

5

10

10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 8: THIS IS YOUR OFFICE


Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 8: THIS IS YOUR OFFICE

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giới thiệu về công ty và đồng nghiệp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Get ready

Discuss: Would you like to work in a large or small company?

	- Ask Ss to do the exercise in the book

- Correct the exercise

- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	· Listen 

- Do the task

- Correct the exercise

-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5

10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening Getting an overview
	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercise


	- Listen and do the exercise

- Correct the exercise


	15

	
	B. Speaking – Talking about organizations
Speaking strategy: Describing a company

	- Let Ss do the exercise 1

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3
-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play
	10
20



	
	D. Listening – Roles and Responsibility

Sound smart


	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercise


	- Listen and do the exercise

- Correct the exercise


	20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 8: THIS IS YOUR OFFICE

Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 8: THIS IS YOUR OFFICE

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giới thiệu về công ty và đồng nghiệp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	E. Speaking; Describing your personalities
Speaking strategy: Talk about your strength


	- Let Ss listen and do the exercises 1

- Correct the exercise

- Let Ss work in group, discuss, and do exercise 2, 3
- Correct the exercise and highlight the key expressions


	- Listen and do the exercises

- Correct the exercise

- Work in group, discuss, and do exercise 2, 3

- Correct the exercise and note down the key expressions


	10

5

10

	
	D. Speaking – Talking about your work
Speaking strategy: Describing your job

	- Let Ss do the exercises 1
- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2
- Let Ss change pairs and redo exercise 2
-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

- Work in new pairs

-Volunteer to role play
	5

15

10

10



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 9: I’LL SORT IT OUT

Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 9: I’LL SORT IT OUT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải quyết than phiền của khách hàng
· Xác nhận thông tin

· Đưa ra giải pháp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Get ready
Match adjectives that have the same meaning

Discuss: The customer is always right


	- Ask Ss to do the exercise in the book
- Correct the exercise

- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	· Listen 

- Do the task

- Correct the exercise
-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5
10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening and Handling Customer Complaints
	- Let Ss listen and do the exercise
- Correct the exercise


	- Listen and do the exercise
- Correct the exercise


	15

	
	B. Speaking – Keeping the customer happy

Speaking strategy: Dealing with complaints

	- Let Ss do the exercise 1

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3,4

-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play
	5

20



	
	C. Speaking – Getting it right

Speaking strategy: Confirming information

Sound smart


	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2
-Invite some pairs to role play the conversations

- Let Ss practice  /w/ and /j/
	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play

-Practice  /w/ and /j/
	5

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 9: I’LL SORT IT OUT


Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 9: I’LL SORT IT OUT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải quyết than phiền của khách hàng

· Xác nhận thông tin

· Đưa ra giải pháp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz (page 80)
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15


	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	D. Listening; Problems in the office
	- Let Ss listen and do the exercises 1, 2
- Correct the exercise

- Let Ss work in group, discuss, and do exercise 3

- Let Ss listen and do the exercises 4,5

- Correct the exercise and highlight the key expressions


	- Listen and do the exercises
- Correct the exercise

- Work in group, discuss, and do exercise 3

- Listen and do the exercises

- Correct the exercise and note down the key expressions


	10
5

10

	
	D. Speaking – Finding solutions
Speaking strategy: Putting forward a solution

	- Let Ss do the exercises 1,2
- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 3
- Let Ss change pairs and redo exercise 3

-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

- Work in new pairs

-Volunteer to role play
	5
15
10

10


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 10: CAN I CALL YOU BACK
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 10: CAN I CALL YOU BACK
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Nghe và nhận điện thoại hiệu quả
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	


	1
	Dẫn nhập
Get ready

Tick your answer

Discuss: Do you think you have good telephone manners


	- Ask Ss to do the exercise in the book

- Correct the exercise

- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	· Listen 

- Do the task

- Correct the exercise

-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5

10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening – Making a call
	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercise


	- Listen and do the exercise

- Correct the exercise


	15

	
	B. Speaking – Making calls successfully
Speaking strategy: Leaving a message

	- Let Ss do the exercise 1

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3
-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play
	5

20



	
	C. Speaking – Receiving a call
Speaking strategy: Handling incoming calls effectively
Sound smart


	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3
-Invite some pairs to role play the conversations

- Let Ss practice  connected speech
	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play

-Practice  connected speech
	5

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 10: CAN I CALL YOU BACK
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 10: CAN I CALL YOU BACK
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Nghe và nhận điện thoại hiệu quả
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	10


	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	D. Listening; Overcome difficulties
Speaking: Role play various telephone
	- Let Ss listen and do the exercises 2

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and role play various telephone
-Invite some pairs to role play the conversations
	- Listen and do the exercises

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play
	10
10

	
	Test 1
	
	
	45’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 11: SHALL WE MOVE ON
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 11: SHALL WE MOVE ON
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Tham gia và tổ chức buổi họp hiệu quả
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Get ready

Choose the factors that helps make a meeting effective
Discuss: List 3 things you need to chair a meeting successfully

	- Ask Ss to do the exercise in the book

- Correct the exercise

- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	· Listen 

- Do the task

- Correct the exercise

-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5

10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening – Starting a meeting
	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercise

- Highlight the key expressions
	- Listen and do the exercise

- Correct the exercise

- Note down the key expressions
	15

	
	B. Listening – Identify opinions

	- Let Ss do the exercise 1

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3,4
-Invite some pairs to role play the conversations
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play
	5

20



	
	C. Speaking – Acting as a chair
Speaking strategy: Controlling a meeting
Sound smart


	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3
-Invite some pairs to role play the conversations

- Let Ss practice  using stress to emphasize a contract
	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to role play

-Practice using stress to emphasize a contract
	5

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 11: SHALL WE MOVE ON
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 11: SHALL WE MOVE ON
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Tham gia và tổ chức buổi họp hiệu quả

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	D. Speaking: Avoiding conflict
Speaking strategy: Being diplomatic
	- Highlight the key expressions


	- Note down the key expressions


	10


	
	
	- Let Ss work in pairs and role play various telephone
- Let Ss change pairs 

-Invite some pairs to role play the conversations
	- Work in pairs

- Work in new pairs

-Volunteer to role play
	20

20

10



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 12: I’D LIKE TO BEGIN BY...
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 12: I’D LIKE TO BEGIN BY...
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kỹ năng nghe và ghi chú các bài diễn thuyết
· Kỹ năng bàn luận và hỏi đáp trong bài diễn thuyết
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Get ready

Discuss: Ways to take note

	- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5

10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening – Do’s and Don’ts
	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercise

- Highlight the key expressions
	- Listen and do the exercise

- Correct the exercise

- Note down the key expressions
	15

	
	B. Listening – Note-taking
	- Let Ss do the exercise 1,2
- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 3
-Invite some pairs to review the notes
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to share their notes
	5

20

	
	C. Speaking – Passing on information
Speaking strategy: Talking about lecture

	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2

-Invite some pairs to summarize the lecture

	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to summarize
	5

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 12: I’D LIKE TO BEGIN BY...
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 12: I’D LIKE TO BEGIN BY...
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-
Kỹ năng nghe và ghi chú các bài diễn thuyết

-
Kỹ năng bàn luận và hỏi đáp trong bài diễn thuyết
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	E. Listening: Time for questions

	- Let Ss do the exercise 1,2

- Correct the exercise and highlight the key expressions


	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions


	10



	
	F. Speaking: Asking questions


	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2

-Invite some pairs to summarize the lecture


	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to summarize
	20

20

10



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 13: LET’S TAKE A CLOSER LOOK
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: : UNIT 13: LET’S TAKE A CLOSER LOOK
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc hiểu và trình bày về biểu đồ
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Get ready

Discuss: Match the name of the graph

	- Ask Ss to discuss in groups

-Elicit feedback from Ss
	-Work in group

-Volunteer to present viewpoints
	5

10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	A. Listening – Charts and Statistics
	- Let Ss listen and do the exercise

- Correct the exercise

- Highlight the key expressions
	- Listen and do the exercise

- Correct the exercise

- Note down the key expressions
	15

	
	B. Speaking – Present detailed-information
Speaking strategy: Describing charts and graphs


	- Let Ss do the exercise 1,2

- Correct the exercise and highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 3

-Invite some pairs to present
	- Do the exercise

- Correct the exercise and note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to share present
	5

20

	
	C. Speaking – Using signposts
Speaking strategy: Linking ideas

	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2,3
-Invite some pairs 


	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer 
	5

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 13: LET’S TAKE A CLOSER LOOK
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: UNIT 13: LET’S TAKE A CLOSER LOOK
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-
Đọc hiểu và trình bày về biểu đồ
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	F. Speaking: Making your points
Speaking strategy: Giving verbal cues
	- Highlight the key expressions

- Let Ss work in pairs and do the exercise 2

-Invite some pairs to present

	- Note down the key expressions

- Work in pairs

-Volunteer to present
	10

20

30



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: REVIEW AND TEST 2
Thực hiện ngày........tháng......năm 2022


Tên bài: REVIEW AND TEST 2
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-
Ôn tập những kiến thức đã học
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board, loudspeaker, projector
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz 
	-Let Ss do the quiz

- Correct the quiz
	-Do the quiz

- Correct the quiz
	15



	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	Review the old lessons
	-Mention important points
	-Listen and take notes
	20’

	
	Test
	
	
	45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Ask Ss to practice by themselves at home
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Miles C. (2008). Real 4: Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  3 năm 2022
          Giảng viên
                Trần Thanh Trúc





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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